
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 LĂNG THỊ LOAN 15/02/1963 Nữ Nùng

2 DƯƠNG VĂN NẢY 05/03/1969 Nam Dao

3 HOÀNG VĂN CƯỜNG 13/05/1989 Nam Mông

4 HOÀNG THỊ TÙNG 15/01/1974 Nữ Mông

5 LĂNG VĂN KIÊN 17/04/1982 Nam Nùng

6 DƯƠNG TIỄN HÀN 16/04/1954 Nam Dao

7 TRIỆU TIẾN AN 25/05/1966 Nam Dao

8 NGUYÊN THỊ TÂM 21/10/1986 Nữ Kinh

9 LƯU THỊ THẮNG 27/09/1958 Nữ Nùng

10 PHƯƠNG GIẢN CHI 23/10/1958 Nam Nùng

11 HOÀNG VĂN HIẼU 10/11/1999 Nam Nùng

12 VŨ VĂN MẠNH 02/08/1972 Nam Kinh

13 HOÀNG VĂN LẦU 06/10/1944 Nam Mông

14 LƯỜNG VĂN TÙNG 12/07/1995 Nam Tày

15 DƯƠNG VĂN TIÊN 21/06/1985 Nam Dao
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16 LĂNG THỊ THIẾT 18/04/1985 Nữ Nùng

17 HOÀNG VĂN TIẾN 23/05/1995 Nam Mông

18 HOÀNG VĂN SINH 12/03/1960 Nam Mông

19 PHƯƠNG NGỌC GIANG 24/10/1988 Nam Nùng

20 NGUYÊN VĂN NGÀ 04/02/1963 Nam Kinh

21 HOÀNG VĂN SIÊU 27/04/1993 Nam Mông

22 TRIỆU VĂN DUÃN 06/07/1985 Nam Dao

23 PHƯƠNG VÃN HIÊN 14/10/1997 Nam Nùng

24 NÔNG VĂN NUÔI 14/05/1955 Nam Tày

25 HOÀNG THỊ MỲ 01/02/1982 Nữ Mông

26 HOÀNG VĂN GIÀNG 28/03/1976 Nam Mông

27 HOÀNG VĂN VIỆT 16/10/1983 Nam Mông

28 TRIỆU TÔN DŨNG 09/09/1934 Nam Dao

29 HOANG VĂN THÌN 01/04/1976 Nam Nùng

30 PHƯƠNG VĂN HỒNG 02/06/1966 Nam Nùng

31 LĂNG VĂN MAO 10/02/1965 Nam Nùng

32 TRIỆU MINH PHÚ 09/09/1980 Nam Dao

33 HOÀNG VĂN MẦU 12/07/1973 Nam Mông

34 HOÀNG VĂN PÁO 14/07/1949 Nam Mông

35 DƯƠNG TIẼN SƠN 14/07/1977 Nam Dao

36 DƯƠNG VĂN SỲ 15/09/1991 Nam Mông

37 TRIỆU TIẾN TÀN 12/09/1964 Nam Dao

38 HOÀNG VĂN PHỒNG 20/02/1989 Nam Mông

39 HOÀNG THỊ NHẤT 15/02/1953 Nữ Dao



40 DƯƠNG TIÊN TƯ 09/02/1960 Nam Dao

41 HOÀNG VĂN SỰ 06/10/1962 Nam Mông

42 PHƯƠNG DUY HÙNG 02/04/1984 Nam Nùng

43 LĂNG VĂN HOÀNG 23/08/1996 Nam Nùng

44 VI VĂN THÂN 23/11/1980 Nam Nùng

45 HOÀNG VĂN MÁY 03/09/1991 Nam Mông

46 PHƯƠNG VĂN VÀNG 24/07/1969 Nam Nùng

47 HOÀNG VĂN SÍNH 16/06/1984 Nam Mông

48 HOÀNG THỊ ĐÀO 05/06/1992 Nữ Mông

49 TRIỆU VĂN TỀ 23/06/1987 Nam Dao

50 VŨ XUÂN CHỦ 10/10/1979 Nam Kinh

51 DƯƠNG TIẾN CƯỜNG 03/05/1972 Nam Dao

52 DƯƠNG THỊ MỴ 01/01/1979 Nữ Mông

53 HOÀNG THỊ SI 02/01/1984 Nữ Mông

54 HOÀNG VĂN PÁO 10/09/1985 Nam Mông

55 HOÀNG VĂN VÌNH 26/05/1993 Nam Mông

56 TRIỆU THỊ ĐẶNG 20/07/1975 Nữ Dao

57 DƯƠNG THỊ SAO 10/12/1973 Nữ Dao

58 LĂNG VĂN THÔNG 23/07/1982 Nam Nùng

59 TRIỆU TIỄN MÃO 13/07/1988 Nam Dao

60 TRIỆU TIẾN LƯU 08/05/1972 Nam Dao

61 DƯƠNG VĂN KIM 08/04/1974 Nam Dao

62 NÔNG VĂN THÌN 26/03/1960 Nam Tày

63 HOÀNG VĂN THÍNH 01/08/1979 Nam Mông



64 HOÀNG VĂN MAI 15/11/1984 Nam Nùng

65 TRƯƠNG THỊ HƯỜNG 04/08/1976 Nữ Mông

66 HOÀNG VĂN DINH 06/01/1967 Nam Mông

67 LƯU THỊ HOAN 14/01/1963 Nữ Nùng

68 HOÀNG VĂN PHỪNG 01/01/1988 Nam Mông

69 TRIỆU VĂN DẦN 23/01/1986 Nam Dao

70 HOÀNG VĂN TÌNH 23/03/1994 Nam Mông

71 NGUYỀN VĂN HƯNG 02/01/1992 Nam Kinh

72 HOÀNG VĂN TÚ 23/10/1990 Nam Mông

73 HOÀNG VĂN DẬN 07/07/1987 Nam Mông

74 LĂNG THỊ THẮM 18/10/1983 Nữ Nùng

75 TRIỆU VĂN LỢI 16/10/1988 Nam Dao

76 MA THỊ ĐIỀU 10/02/1984 Nữ Tày

77 HOÀNG THỊ SỬU 26/06/1956 Nữ Nùng

78 NGUYÊN VĂN LONG 18/09/1967 Nam Kinh

79 HOÀNG VĂN BÌNH 15/09/1987 Nam Mông

80 DƯƠNG VĂN TÌNH 26/05/1984 Nam Dao

81 NÔNG VĂN ĐẠI 26/06/1982 Nam Tày

82 TRIỆU MINH LAI 28/11/1985 Nam Dao

83 DƯƠNG VĂN PHÚC 26/09/1981 Nam Dao

84 LĂNG VĂN TÀN 21/06/1986 Nam Nùng

85 TRIỆU TIỄN NĂM 01/01/1970 Nam Dao

86 HOÀNG VĂN LONG 30/08/1995 Nam Mông

87 HOÀNG VĂN PAI 13/04/1968 Nam Mông



88 DƯƠNG VĂN BÌNH 12/06/1990 Nam Dao

89 TRIỆU THỊ SEN 23/10/1970 Nữ Dao

90 DƯƠNG TIẾN NGÂN 20/10/1973 Nam Dao

91 HOÀNG VĂN NÌNH 14/08/1966 Nam Mông

92 HOÀNG VĂN KÍNH 20/12/1972 Nam Mông

93 PHƯƠNG VĂN ĐIỆP 14/03/1993 Nam Nùng

94 LĂNG VĂN MINH 28/10/1976 Nam Nùng

95 DƯƠNG THỊ VIỆN 19/10/1954 Nữ Dao

96 HOÀNG VĂN MÙI 19/05/1953 Nam Mông

97 LƯỜNG THỊ VIỆT 13/08/1955 Nữ Kinh

98 LĂNG VĂN QUÝ 20/07/1962 Nam Nùng

99 NGUYÊN THANH TOÀN 01/07/1968 Nữ Kinh

100 VY VĂN THÀNH 20/06/1958 Nam Nùng

101 HOÀNG THỊ SÌU 01/01/1950 Nữ Nùng

102 TRIỆU THỊ VIỆN 18/02/1985 Nữ Dao

103 LƯỜNG VĂN QUÝ 25/05/1968 Nam Tày

104 HOÀNG VĂN SINH 18/09/1947 Nam Mông

105 NÔNG VĂN ĐÔ 19/04/1986 Nam Tày

106 HOÀNG VĂN HÌNH 09/09/1990 Nam Mông

107 DƯƠNG THỊ DUYÊN 11/10/2000 Nữ Dao

108 TRIỆU THỊ CẦU 03/06/1976 Nữ Dao

109 HOÀNG VĂN CHẦU 01/01/1971 Nam Mông

110 VY THỊ SÂN 18/10/1972 Nữ Nùng

111 HOÀNG VĂN SỐNG 15/06/1979 Nam Mông



112 DƯƠNG VĂN LÝ 18/07/1968 Nam Dao

113 HOÀNG VĂN MỲ 01/01/1986 Nam Mông

114 TRIỆU MINH TRÌNH 18/08/1976 Nam Dao

115 LĂNG VĂN OANH 01/08/1968 Nam Nùng

116 DƯƠNG VĂN TUÃN 05/04/1978 Nam Dao

117 HOÀNG VĂN NAM 15/07/1993 Nam Mông

118 HOÀNG THỊ BÍCH MAI 26/06/1992 Nữ Mông

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025
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